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PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

      Như chúng ta đã biết năm học 2020-2021 nhà nước ta đã tiến hành triển 

khai chương trình GDPT 2018, đây là chương trình giáo dục mới nhất, là cuộc 

cải cách giáo dục toàn diện. Nhà nước ta đã đầu tư cho giáo dục nhiều tiền của 

và công sức, đào tạo ra một thế hệ trẻ tiềm năng và toàn diện nhằm tìm ra hướng 

đi mới cho ngành Giáo dục nước nhà. Những thay đổi đó nhằm mục đích tìm ra 

những biện pháp mới, những phương pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học lên một bước theo quá trình phát triển của xã hội, nhằm đào tạo những con 

người làm chủ công nghệ, làm chủ kiến thức, mạnh dạn trong giao tiếp và tự tin 

trong tất cả các hoạt động khác và đặc biệt là phải làm chủ được công nghệ 

thông tin. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết trong giai đoạn mới 

hiện nay. Năm 2020 là năm đầu tiên chúng ta thực hiện dạy và học theo chương 

trình GDPT-2018. Có như vậy những thế hệ tương lai sau này mới có thể là 

những công dân toàn cầu theo kịp các nước phát triển. Càng là những lớp đầu 

cấp càng cần được quan tâm và đầu tư ngay.  

Lớp Một là năm đầu tiên của các con được làm quen và thực hiện các hoạt 

động giáo dục. Đối với các em học sinh lớp Một, đây là năm học thứ hai thay 

sách giáo khoa theo chương trình mới. Bản thân các em chưa có những kỹ năng 

cần thiết hoặc các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của các em còn rất hạn chế rất 

nhiều và cần được bồi đắp trong giai đoạn đầu tiên này. Không chỉ riêng với học 

sinh mà cả với giáo viên cũng cần phải học tập những phương pháp giảng dạy 

mới để có thể phát huy năng lực tốt nhất cho học sinh. Các em không chỉ học 

kiến thức khoa học trên nhà trường đơn giản nữa mà còn phải biết vận dụng 

những kiến thức đó trong thực tế. Trong từng bài học các em không chỉ lĩnh hội 

những kiến thức về khoa học đơn giản mà các em cần biết vận dụng những kiến 

thức đã học trên lớp để vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Từ học trên sách 

vở đến thực tế cuộc sống là điều vô cùng quan trọng, nó là yếu tố quyết định 

hiệu quả của các phương pháp giáo dục đã được thực hiện. Các em cần làm chủ 

được ngôn ngữ, hành động, cử chỉ của bản thân. Có rất nhiều phương thức khác 

nhau để các em thể hiện được kiến thức của mình nhưng ngôn ngữ là phương 

tiện giao tiếp vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người chứ không riêng gì 

các bạn học sinh. Có thể nói ngôn ngữ là công cụ quan trọng nhất trong giao 

tiếp. Nó giúp con người với con người gần gũi nhau hơn. Đối với trẻ em thì 

ngôn ngữ lại chiếm một vai trò vô cùng đặc biệt. Ngôn ngữ giúp các em tự tin 

thể hiện bản thân. Mỗi học sinh là những cá thể riêng biệt và đặc biệt khác nhau.  



  

 

Vì vậy, để giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc một cách mạch lạc, trôi chảy, 

nâng cao kỹ năng nghe viết và nói câu hoàn chỉnh tôi mạnh dạn nghiên cứu, tìm 

tòi, rút kinh nghiệm qua từng hoạt động, từng tiết dạy của tôi cũng như của các 

bạn đồng nghiệp để viết lên đề tài này: “Một số biện pháp giúp học sinh học 

tốt phần âm trong môn Tiếng Việt  lớp 1”. Với mong muốn đóng góp phần 

nhỏ vào quá trình cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng học sinh khối lớp một.  

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

 Nghiên cứu đề tài nhằm giúp giáo viên có thể sử dụng: “Một số biện 

pháp giúp học sinh học tốt phần âm trong môn Tiếng Việt  lớp 1” trong dạy 

học môn Tiếng Việt lớp 1 có hiệu quả, tạo hứng thú học tập cho học sinh và 

nâng cao chất lượng dạy học. 

III. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1. Đối tƣợng 

Học sinh khối lớp 1, trường tiểu học nơi tôi công tác năm học 2020-2021, 

2021-2022. 

2. Phạm vi 

  Môn Tiếng Việt lớp 1 và các em học sinh trong khối lớp 1 trường tiểu 

học nơi tôi đang công tác. 

IV. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

 Từ năm học 2020 - 2021 đến nay. 

V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 + Đọc các tài liệu về phương pháp giảng dạy Tiếng Việt, Tập đọc, tài liệu 

đổi mới dạy và học môn Tiếng Việt ở tiểu học. 

+ Dạy khảo sát ở các lớp khác nhau. 

+ Quan sát, tìm hiểu, phân tích thái độ hành động của học sinh giáo viên 

tiếp thu ý kiến của cấp trên. 

+ Trao đổi với các đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. 

Trong quá trình giảng dạy tôi đã vận dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp hỏi đáp. 

- Phương pháp trực quan. 

- Phương pháp thảo luận nhóm. 

- Phương pháp gợi mở. 

- Phương pháp đặt vấn đề. 



  

 

PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1. Vai trò của việc học âm chữ với học sinh lớp 1 

Ở mỗi một giai đoạn, một lớp học khác nhau lại cần có những đòi hỏi 

khác nhau và đọc trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên, là một hoạt động vô 

cùng quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi người mà nhất là đối với học 

sinh lớp 1.  

Khi làm quen với môi trường học tập các em sẽ lĩnh hội được rất nhiều 

bài học hấp dẫn, thú vị và đọc là sự khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh, đọc 

chính là một công cụ mới để sử dụng trong học tập và trong giao tiếp, đọc có 

mặt trong tất cả các môn học khác nhau, các hoạt động khác nhau. Kỹ năng đọc 

và viết luôn phát triển song hành cùng nhau, hỗ trợ cho nhau và giúp nhau cùng 

phát triển. Kỹ năng đọc và kỹ năng viết có vị trí và vai trò ngang nhau, chúng bổ 

sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau. Qua quá trình giảng dạy tôi thấy nếu kỹ năng 

viết được coi là phương tiện ưu thế nhất trong hệ thống ngôn ngữ thì kỹ năng 

đọc có một vị trí quan trọng không thể thiếu được, không thể thay thế trong 

chương trình môn Tiếng Việt nói riêng và chương trình các môn học khác nói 

chung ở bậc Tiểu học. Mỗi kỹ năng lại đảm nhận vai trò của mình và kỹ năng 

đọc có nhiệm vụ lớn lao đó là trao cho các em cái chìa khóa để vận dụng chữ 

viết trong học tập. Để có thể tiếp thu được những kiến thức từ thầy cô và bạn bè 

xung quanh thì các em nhất thiết phải có kỹ năng đọc. Khi biết đọc, biết viết các 

em có điều kiện nghe lời thầy cô giảng trên lớp, sử dụng sách giáo khoa, sách 

tham khảo, học tập từ bạn bè, học tập từ người thân, học tập từ những tình 

huống thực tế trong cuộc sống.…. Từ đó, các em có điều kiện học tốt các môn 

học học khác có trong chương trình. Giai đoạn đầu lớp 1, các em bắt đầu làm 

quen với các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, …. Mỗi kỹ năng đối với các em đều 

là mới mẻ. Kỹ năng đọc luôn là một trong những kỹ năng rất quan trọng và điều 

này càng đúng với học sinh lớp 1. Nếu kỹ năng đọc được rèn luyện tốt, học tập 

theo một hệ thống, hình thành được những kỹ năng tự phát triển ngôn ngữ sẽ 

giúp các em đọc tốt suốt cả cuộc đời.  

2. Cấu trúc các bài dạng âm, chữ lớp 1 

2.1. Nhận dạng các nét cơ bản 

+ Giáo viên cho các nét khác nhau và học sinh sẽ nhận dạng và chọn nét 

đúng theo yêu cầu. 

+ Giáo viên cho sẵn các nét, học sinh khoanh tròn hoặc tô màu vào ô có 

nét đã học theo yêu cầu. 



  

 

+ Giáo viên nói tên nét và học sinh viết ra bảng con. 

2.2. Nhận diện các âm, chữ cái mới 

+ Giáo viên cho các chữ khác nhau và học sinh sẽ nhận dạng và chọn chữ 

đúng theo yêu cầu. 

+ Giáo viên cho sẵn các chữ, học sinh khoanh tròn hoặc tô màu vào ô có 

chữ đã học theo yêu cầu. 

+ Giáo viên nói tên âm và học sinh viết chữ ra bảng con. 

2.3. Điền chữ còn thiếu 

+ Giáo viên đưa ra các chữ ghi tiếng hoặc từ nhưng thiếu chữ cái ở âm 

đầu hoặc phần vần. Học sinh sẽ suy nghĩ và tìm chữ phù hợp để điền được tiếng 

hoặc từ ngữ đúng. 

+ Giáo viên đưa ra tiếng, từ ngữ còn khuyết chữ ở âm đầu hoặc phần vần 

và các đáp án cho sẵn, học sinh chọn đáp án đúng và khoanh. 

+ Giáo viên đưa ra tiếng, từ ngữ còn khuyết chữ ở âm đầu hoặc phần vần 

và các đáp án cho sẵn, học sinh chọn đáp án đúng và nối để tạo thành tiếng, từ 

ngữ đúng theo yêu cầu. 

2.4. Tìm tiếng, từ ngữ hoặc nói câu chứa âm mới  

+ GV cho học sinh tìm các tiếng hoặc từ ngữ chứa âm mới học. 

+ GV cho học sinh nói 1 câu chứa tiếng hoặc từ ngữ có âm mới học. 

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 

1. Thuận lợi 

1.1. Về phía giáo viên 

Giáo viên được tham gia rất nhiều buổi tập huấn các cấp, sinh hoạt 

chuyên môn do Phòng Giáo dục và Nhà trường tổ chức để nâng cao trình độ 

chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, tạo cho chúng tôi tâm thế vững vàng nhất 

khi bắt đầu năm học mới.  

Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi và đầy đủ về cơ sở 

vật chất cho giáo viên và học sinh thực hiện tốt nhất các hoạt động học tập. Ban 

giám hiệu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và 

giúp tôi hoàn thiện bản thân cũng như phát huy được thế mạnh của bản thân.  

Bộ sách giáo khoa mới có sách giáo khoa điện tử nên rất thuận tiện cho 

giáo viên khai thác nội dung dạy học.  

Giáo viên được chủ động trong việc lựa chọn tài liệu, học liệu và dụng cụ 

học tập cho học sinh.  

Giáo viên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh học sinh. 

Luôn luôn được phụ huynh học sinh đồng hành cùng các con trong các hoạt 



  

 

động bởi học sinh lớp 1 các em vẫn còn rất nhỏ và chưa thể tự giác học tập một 

mình. Nhất là những buổi học oline thì sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh là vô 

cùng cần thiết và quan trọng.  

1.2. Về phía học sinh 

Ở độ tuổi học sinh lớp 1, các em đa số đều rất ngoan, nghe lời cô giáo, 

thích học tập và thi đua với các bạn, thích tham gia các hoạt động khác nhau, 

luôn muốn được học hỏi những gì mới lạ và dễ khích lệ động viên, khen thưởng. 

Học sinh được bố mẹ quan tâm chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, 

thường xuyên nhắc nhở và tạo điều kiện tốt khi các con học online tại nhà hay 

khi đến trường học trực tiếp. 

Một số em đã thuộc tất cả các chữ cái khi vào đầu lớp 1. 

2. Khó khăn  

2.1. Về phía giáo viên 

   Năm học 2020-2021 và 2021 – 2022 là hai năm học đầu tiên thực hiện 

dạy chương trình GDPT 2018 của BGD – ĐT, bản thân tôi đôi lúc vẫn còn lúng 

túng trong việc xác định phương pháp giảng dạy, các kỹ thuật hướng dẫn học 

sinh đọc những âm, vần, từ khó. 

Sách giáo viên thiết kế theo hướng mở nên giáo viên mất khá nhiều thời 

gian trong việc nghiên cứu, đọc tài liệu cũng như tiếp cận phương pháp dạy học 

để thay đổi cho phù hợp với tình hình của lớp mình.  

Sĩ số khá đông nên giáo viên sẽ khó thực hiện được các hoạt động theo ý 

mình và việc kèm cặp, rèn kỹ năng cho các em hạn chế rất nhiều. 

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, phần lớn thời gian các em phải học 

online nên việc tổ chức các hoạt động học tập không được thuận lợi và hiệu quả 

chưa cao. Học trực tuyến nên đôi khi bị lỗi đường truyền, gián đoạn âm thanh 

giáo viên gặp khó khăn trong việc phát âm mẫu cho học sinh nghe. 

2.2. Về phía học sinh 

Trong cùng một lớp nhưng lớp tôi có các em ở ba năm sinh khác nhau đó 

là năm 2013, 2014, 2015. Có cả đối tượng học sinh khuyết tật. Trong những em 

đi học đúng độ tuổi có những em tiếp thu bài chưa nhanh, chưa tham gia được 

các hoạt động học tập cùng các bạn.  

Đa số phụ huynh trong lớp là công nhân hay phải làm ca nên thường 

xuyên giao phó việc dạy học cho các con ở nhà cho ông bà, anh chị. Chính vì 

vậy họ chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em mình, chưa dành 

thời gian để kèm cặp con em mình ôn bài ở nhà, chưa có thời gian chơi cùng con 

giúp con dần quen với môi trường học tập mới.  



  

 

Vì dịch bệnh ngày càng phức tạp các em không thể học trực tiếp ở trường. 

Đây là thiệt thòi lớn đối với các em khi học âm, chữ các em cần được giao lưu, 

trò chuyện với các bạn và thầy cô thì mới kích thích sự phát triển ngôn ngữ. 

III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH 

1. Thực hiện làm mẫu, đọc mẫu chính xác 

Ở lứa tuổi học sinh Tiểu học, các em luôn coi thầy giáo, cô giáo của mình 

là thần tượng, là chuẩn mực để học tập và làm theo. Chúng ta dễ dàng nhận thấy 

đặc điểm tâm lí của học sinh ở lứa tuổi này là hay bắt chước, hay làm theo người 

lớn như thầy cô giáo, ông bà, bố mẹ.  

Muốn biện pháp làm mẫu đạt hiệu quả cao thì khi vận dụng biện pháp đọc 

mẫu cho học sinh, giáo viên cần rèn luyện cho các em biết kết hợp cả kỹ năng 

nghe và nhìn. Tức là học sinh không chỉ nghe tiếng cô phát âm ra mà các em cần 

quan sát khẩu hình miệng của giáo viên, xem khi phát âm âm đó thì khuôn 

miệng của giáo viên như thế nào, lưỡi ra sao. Khi quan sát như vậy học sinh sẽ 

dễ bắt chước và thực hiện theo dễ dàng hơn. Như thế học sinh sẽ phát âm đúng 

và chuẩn hơn. Khi giáo viên đọc mẫu, không đơn giản chỉ là phát ra âm tiết đó 

mà giáo viên cần biết phối hợp với khẩu hình môi, vị trí đặt lưỡi, độ rung… 

nhằm hướng dẫn các em phát âm chuẩn xác hơn. Nếu học sinh chỉ nghe giáo 

viên mà không nhìn miệng cô đọc thì việc phát âm của các em sẽ không đạt hiệu 

quả cao và không chính xác như mong muốn. Trước đây, khi dạy học sinh phát 

âm, tôi cũng đã hướng dẫn các em về khẩu hình miệng và vị trí đặt lưỡi nhưng 

chưa được cụ thể nên nhiều học sinh chưa nắm được dẫn đến phát âm sai. 

Để việc phát âm của học sinh được chuẩn chỉnh giáo viên cần có những 

tiết học để hướng dẫn học sinh cách xác định nguyên âm và phụ âm. Bởi nguyên 

âm và phụ âm cũng có những điểm khác nhau khi phát âm. 

+ Đối với các nguyên âm: khi phát âm phải há miệng, luồng hơi đi ra tự 

do, có thể kéo dài và mỗi nguyên âm khi phát ra ta thấy âm thanh khác hẳn 

nhau. 

Ví dụ : Các nguyên âm như o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê, i, u, ư, y 

+ Đối với các phụ âm: Khi phát âm chúng ta lưu ý khẩu hình phải ngậm 

miệng lại, bật môi cho luồng hơi thoát ra, luồng hơi đi ra bị cản, không thể kéo 

dài được và các phụ âm thường có phần đuôi âm thanh gần tương đồng nhau. 

Khi sử dụng cách phân biệt đó học sinh dễ nhận biết nguyên âm, phụ âm. Những 

năm tôi giảng dạy lớp 1 tôi thấy các em nắm rất tốt phần nguyên âm, phụ âm 

này. 

Ví dụ : Các phụ âm như b, c, d, đ, g, h, l, m, n, v, s, x, t, r, p, ph, gh, qu, tr, ch, 



  

 

ng, ngh, th, kh, nh, … 

Nhìn miệng bạn phát âm để nhận biết và nhận xét. Khi học sinh đã xác 

định được nguyên âm, phụ âm thì giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách xác 

định nguyên âm tròn môi và nguyên âm không tròn môi. 

+ Nguyên âm tròn môi : khi phát âm thì khẩu hình môi tròn. 

Ví dụ : Nguyên âm tròn môi như o, ô, u 

+ Nguyên âm không tròn môi : khi phát âm khẩu hình môi không tròn. 

Ví dụ : Nguyên âm không tròn môi như a, e, ê, i, ơ 

Khi dạy các tiếng mới trong phần âm lớp 1, các em cũng dễ mắc phải lỗi 

phát âm với dấu thanh, đặc biệt là dấu hỏi/ ngã. Chính vì vậy khi dạy giáo viên 

nên đưa ra các cặp tiếng làm mẫu và giúp các em phân biệt. 

Ví dụ: Đối với cặp tiếng đổ/đỗ hướng dẫn học sinh phân biệt “đổ rác” với “hạt 

đỗ”; hay cặp tiếng ngả/ngã hướng dẫn học sinh đọc để phân biệt “ngã ba / ba 

ngả”. Giáo viên có thể sử dụng hình ảnh minh họa để giúp học sinh nhận biết 

một cách dễ dàng hơn. 

Ngoài ra khi hướng dẫn học sinh phát âm, cần dùng lời nói mạch lạc, rõ 

ràng, đơn giản để học sinh dễ hiểu và có thể làm theo và tự mình phát âm đúng. 

Khi giảng dạy không phải âm nào cũng dễ dạy và dễ xử lý mà còn rất nhiều các 

âm vần dễ gây lẫn cho học sinh. Khi hướng dẫn những âm, vần, tiếng dễ nhầm 

lẫn, giáo viên cần phải so sánh, phân tích cụ thể cách phát âm và cho học sinh 

quan sát được khẩu hình môi - răng - lưỡi, đường dẫn hơi, điểm thoát hơi…  

*Hướng dẫn học sinh phát âm âm “d” và “gi”: 

+ Giáo viên lưu ý khi hướng dẫn học sinh phát âm âm d: đầu lưỡi hơi thụt 

vào trong, bật đầu lưỡi cho hơi thoát ra mạnh, dứt khoát. Khi làm mẫu giáo viên 

cho các em kết hợp quan sát khẩu hình miệng. 

+ Khi phát âm âm gi giáo viên cần chú ý: đầu lưỡi gần chạm chân răng, 

lưỡi hơi ép sát lợi trên, cho hơi thoát ra đường mũi, sau đó mở miệng cho hơi 

thoát ra trên mặt lưỡi, luồng hơi có thể kéo dài. Khi làm mẫu giáo viên cho các 

em kết hợp quan sát khẩu hình miệng. 

* Hướng dẫn cách phát âm âm “tr và ch”; “s và x”. 

+ Giáo viên lưu ý khi hướng dẫn học sinh phát âm âm tr, s: phần đầu lưỡi 

chạm vào hàm trên, lưỡi uốn lên. Khi làm mẫu giáo viên cho các em kết hợp 

quan sát khẩu hình miệng. 

+ Khi hướng dẫn học sinh phát âm âm ch, x giáo viên cần chú ý: phần 

lưỡi không uốn lên, phần đầu lưỡi chạm vào chân răng. Khi làm mẫu giáo viên 

cho các em kết hợp quan sát khẩu hình miệng. 



  

 

+ Khi làm mẫu cho học sinh giáo viên cần chú ý làm mẫu chậm sau đó 

gọi những học sinh có năng khiếu phát âm lại, yêu cầu học sinh phải quan sát kỹ 

để phát âm theo, mời học sinh khác nhận xét và sửa cho bạn. 

2. Sử dụng đồ dùng trực quan 

Trong hai năm học này, nắm bắt được đặc điểm nhận thức của học sinh 

lớp 1 sẽ dễ bị thu hút bởi những gì mới lạ mà các em nhìn thấy. Tôi đã nghiên 

cứu và thực hiện ngay từ những buổi đầu rèn nề nếp, tôi cho học sinh học của 

mình học về các nét chữ cơ bản thông qua việc sử dụng các đồ dùng trực quan 

gần gũi với các bạn học sinh. Qua những năm giảng dạy lớp 1 tôi nhận thấy nếu 

dạy dàn trải tất cả các nét các em sẽ rất dễ quên. Ngay từ bài đầu tiên về các nét 

cơ bản tôi đã dạy thật kỹ, thật tỉ mỉ tên gọi và cách viết các nét chữ đó. Khi 

hướng dẫn tôi luôn cố gắng tìm các cách khác nhau để cho học sinh dễ hiểu, dễ 

nhớ những nét chữ cơ bản tôi phân theo cấu tạo các nét có tên gọi và cấu tạo gần 

giống nhau thành từng nhóm. Muốn học sinh dễ nhận biết và so sánh từ đó các 

em sẽ có biểu tượng lâu dài về những nét mình đã học và tránh tình trạng quên 

sau khi học xong một thời gian. Học sinh sẽ phân biệt được các chữ cái khác 

nhau kể cả những chữ cái có hình dáng, cấu tạo gần giống nhau dựa vào các nét 

cơ bản. 

Khi dạy các nét tôi thường sử dụng trực quan, mô tả và có thể nhắc học 

sinh cùng thực hiện một số động tác cần thiết nếu có để học sinh dễ nhớ. 

Khi đã hướng dẫn xong tôi cho các em tự kiểm tra nhau bằng cách dùng đồ dùng 

trực qua và đố nhau. Có sự thi đua như vậy các em rất hào hứng. Nhưng quan 

trọng nhất, giáo viên phải hướng dẫn các nét gần giống nhau và tương đồng với 

nhau để học sinh dễ tiếp thu và dễ nhớ. 

Ví dụ: 

Các nét cơ bản và tên gọi. 

Nhóm 1. Nét sổ: giống như chiếc thước kẻ của các em dựng lên. 

Nét ngang: giống như chiếc thước kẻ khi các em đặt nằm trên trang giấy. 

Nhóm 2.  Nét xiên phải: giống như tay trái các em đưa chéo lên trước mặt. 

Nét xiên trái: giống như tay phải các em đưa chéo lên trước mặt. 

Nhóm 3.  Nét móc xuôi: tay phải đưa lên và uốn các ngón tay để tạo thành nét. 

Nét móc ngược: đưa ra chiếc móc câu để học sinh quan sát. 

Nét móc hai đầu: sử dụng đoạn dây thép và uốn cho học sinh quan sát. 

Nhóm 4. Nét cong hở trái: sử dụng đoạn xốp và uốn cho học sinh quan sát. 

Nét cong hở phải: sử dụng đoạn xốp và uốn cho học sinh quan sát. 

Nét cong kýn: sử dụng đoạn xốp để tạo thành giúp học sinh nhận biết. 



  

 

Nhóm 5. Nét khuyết dưới: sử dụng đoạn dây điện và uốn cho học sinh quan sát. 

Nét khuyết trên: sử dụng đoạn dây điện và uốn cho học sinh quan sát. 

Nhóm 6. Nét thắt trên: sử dụng đoạn dây thép và uốn cho học sinh quan sát. 

Nét thắt giữa: sử dụng đoạn dây thép và uốn cho học sinh quan sát. 

3. Luyện tập kĩ năng trên những vật liệu có sẵn 

Học các âm, chữ cái là giai đoạn rất khó khăn đối với học sinh lớp 1. Bởi 

lẽ học sinh vừa thuộc tên gọi và cấu tạo các nét chữ cơ bản một cách vững vàng 

thì tiếp theo là phần học âm (chữ cái). Giai đoạn học các âm mới là giai đoạn vô 

cùng quan trọng. Đây cũng là giai đoạn kích thích phát triển tư duy ngôn ngữ rất 

tốt cho học sinh. Các em có nắm chắc từng chữ cái thì mới ghép được các chữ 

vào với nhau để thành tiếng, các tiếng đơn ghép lại với nhau tạo thành từ và 

thành câu đơn giản, thậm chí là câu rất hay đối với những bạn học tốt, giàu ngôn 

ngữ và khả năng tư duy cao.    

Có 43 chữ cái ghi âm: a, b, c, e, ê, o, ô, d, đ, ơ, i, k, l, h, u, ư, ch, kh, m, n, 

g, gi, gh, nh, ng, ngh, r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa, p, ph, qu, v, x, y, q, ă, â. Trong đó ta 

thấy có âm p dạy cùng âm ph, âm ă, â được giới thiệu khi học vần ăn, ân. 

Mỗi giai đoạn lại mang một đặc điểm và những điều thú vị cũng như những khó 

khăn khác nhau. Trong giai đoạn này tôi dạy cho trẻ phân tích từng nét chữ cơ 

bản trong từng chữ cái, ghi nhớ từng chữ cái gồm những nét gì qua từng bài học 

và tổng kết lại qua các thao tác với đồ dùng trực quan. Ở đây tôi thay đổi các 

cách làm khác nhau để tránh học sinh bị nhàm chán. Có bài tôi cho học sinh sử 

dụng đất nặn, xé dán giấy, vẽ bằng sáp màu, sử dụng động tác tay chân… Khi 

thực hiện như vậy tôi thấy không những học sinh rất hào hứng trên lớp, nhớ kiến 

thức lâu mà khi về nhà các em còn thực hiện hoặc làm lại các việc làm đó cho 

người thân xem. 

Sang phần âm ghép nghĩa là âm gồm hai âm đơn ghép lại với nhau. Để 

giúp học sinh nhận ra điểm giống và khác nhau tôi cho học sinh sắp xếp các âm 

có âm h đứng sau thành một nhóm. Chẳng hạn: ch, nh, kh, ng, ngh, ph, th. Tôi 

cho học sinh tham gia trò chơi nặn chữ theo yêu cầu. Học sinh rất hứng thú và 

tham gia rất nhiệt tình. Cuối buổi học tôi luôn giao nhiệm vụ cho các em về thực 

hiện lại cho người thân xem và phụ huynh sẽ có phản hồi cho giáo viên nếu các 

em thực hiện chưa đúng. 

4. Hình thành các kỹ năng trong giờ học 

* Các hoạt động dạy và học trong tiết học âm, chữ  

a. Hoạt động mở đầu 

   Làm quen: HS dựa vào tranh và kinh nghiệm, nói tên các sự vật, hiện 



  

 

tượng được thể hiện trong tranh => phát hiện âm mới. 

Đôi khi tôi cũng không nhất thiết sử dụng tranh trong sách giáo khoa mà 

tôi sử dụng ngay các vật thật gần gũi với các em cho các em quan sát và tìm ra 

âm mới cần học. Ví dụ như bài âm b. Tôi đưa luôn con búp bê và học sinh dễ 

dàng nói tên được đồ vật đó và tôi giới thiệu âm mới cần học cho các em. 

b. Hoạt động. Hình thành kiến thức:  

Đánh vần: Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiếng chứa âm, từ đó 

hướng dẫn học sinh cách đánh vần và cho học sinh thực hành cá nhân thật nhiều. 

Trong hoạt động này giáo viên có thể thay đổi chất liệu khác chứa âm mới để 

học sinh đánh vần. Như vậy mới phát huy được năng lực cho các em và giúp các 

em hứng thú tham gia các hoạt động. 

c. Mở rộng vốn từ:  

Có các cách khác nhau để học sinh phát hiện và tìm từ ngữ nhưng thông 

thường học sinh sẽ đọc từng từ ngữ dưới mỗi hình nhưng tôi có thể cho học sinh 

làm các bài tập dưới nhiều hình thức khác nhau để vừa luyện tập trên các ngữ 

liệu mới, vừa củng cố, mở rộng kiến thức, mở rộng vốn từ liên quan đến âm, vần 

vừa học. Để đạt hiệu quả cao tôi luôn thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động 

khác nhau để thu hút sự chú ý của học sinh.  

Ví dụ học âm b: Tôi cho học sinh kể tên những bạn trong lớp bắt đầu bằng âm b, 

kể tên các đồ vật bắt đầu bằng âm b… Học sinh dễ dàng kể được theo yêu cầu 

của giáo viên. Trong thực tế tôi giảng dạy các em còn hào hứng kể tên người 

thân ở nhà của mình. 

Giới thiệu chữ viết: Công đoạn giới thiệu chữ viết của các âm rất quan 

trọng. Khi giới thiệu chữ viết cho các em giáo viên giới thiệu ký hiệu (chữ) ghi 

các âm ấy, bao gồm chữ in thường, chữ in hoa để học sinh đọc và chữ viết 

thường để đọc, viết. Bởi ở phần học chữ các em cần ghi nhớ thêm cả chữ in hoa 

để các em còn đọc bài trong sách giáo khoa. 

Trong những buổi học về âm mới có rất nhiều các hoạt động khác nhau. 

Chính vì vậy để giờ học nhẹ nhàng, tập trung vào tập đọc và một số hoạt động 

như luyện nói, viết bảng, viết vở trong bài học chữ, học vần – ưu tiên cho luyện 

đọc, giúp HS phát triển nhanh kỹ năng đọc. Khi học sinh đã đọc được thì các em 

cũng dễ dàng nhớ lại được mặt chữ để tham gia hoạt động viết không mấy khó 

khăn. 

d. Hoạt động: Luyện tập, thực hành 

Tập viết bảng con: Trước khi viết bảng con tôi thường gọi học sinh nêu lại 

các nét cơ bản, các em sử dụng ngón trỏ tay phải viết trên không trung để hình 



  

 

dung lại cách viết sau đó mới viết bảng. Qua bước này giúp các em có thời gian 

tư duy lại và hình dung các nét. Viết bảng con được thực hiện trong 8 -10 phút 

cuối tiết 1, trước khi kết thúc bài học chữ hoặc cuối tiết 1 bài học vần, trước khi 

chuyển sang tập đọc.  

Trước khi viết vở các em nhất thiết phải đọc được nội dung cần viết. Khi 

viết vở tôi luôn yêu cầu cả lớp cùng nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút, các 

em có thể viết ra giấy nháp trước chữ khó viết rồi mới viết bài vào vở. Để có thể 

phát huy năng lực của các em tôi luôn gieo vấn đề viết bài một cách mở để các 

em học chậm không quá áp lực còn những bạn học tốt hơn, viết nhanh hơn có 

thể phát huy năng lực của mình. 

e. Hoạt động: Vận dụng, trải nghiệm 

Kỹ thuật thu hút học sinh trong các hoạt động mà tôi thấy khá hiệu quả đó 

là tôi luôn gieo vấn đề về nhà để các em vận dụng những kiến thức đã học vào 

cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn khi học bài âm c, tôi nhắc học sinh về tìm và 

kể tên các đồ vật, con vật, các loại quả… có chữ cái bắt đầu bằng âm c. 

Về nhà đọc/đọc thuộc lòng cho người thân nghe bài vừa được học. Mặc 

dù đó chỉ là một việc nhỏ cuối tiết học nhưng giáo viên luôn khuyến khích học 

sinh phát huy những kiến thức đã được học, giúp các em thật sự làm chủ những 

bài học trên lớp và gắn nó với thực tế cuộc sống xung quanh. 

Muốn những giai đoạn sau học sinh thực hiện đúng và trở thành kỹ năng 

thì giai đoạn đầu tiên là vô cùng quan trọng. Học sinh lớp 1 luôn cảm thấy tất cả 

đều mới mẻ và lạ lẫm với tiết học đầu tiên. Học sinh luôn làm theo giáo viên 

chính vì thế giáo viên cần xác định được mọi thao tác, mọi tư thế, cách đọc, nói, 

giao tiếp. Những thao tác và kỹ năng được hình thành trong giai đoạn này là hết 

sức quan trọng, cần thiết và mang tính quyết định. Vì nó rất bền vững và theo 

suốt những thói quen, tư thế tác phong đúng, đẹp sẽ rất có lợi lâu dài và ngược 

lại. Bởi thế rèn luyện các thao tác, hành động, tư thế phải hết sức chuẩn mực, rõ 

ràng, dứt khoát. Để cho tuần học đầu tiên được diễn ra nhẹ nhàng, hấp dẫn, thực 

sự làm cho đòi hỏi giáo viên phải đa dạng hóa việc tổ chức dạy học. Các hoạt 

động học tập phải thật sự mới mẻ, phong phú và cuốn hút được học sinh. 

Cải tiến quan trọng không thể thiếu là giáo viên phải hướng dẫn học sinh 

làm quen và thực hiện theo các ký hiệu học tập. Bản thân tôi đã sử dụng các ký 

hiệu để hướng dẫn học sinh như sau: “B” học sinh lấy bảng; “S” học sinh lấy 

sách giáo khoa, “V” học sinh lấy vở; “Đ” học sinh lấy đồ dùng. “N2” học nhóm 

đôi, “N4” học nhóm 4. Giáo viên cũng cần phải làm quen với việc sử dụng ký 

hiệu thay vì cứ nói rất nhiều như trước vì thế giáo viên chỉ dùng nam châm gắn 



  

 

vào các ký hiệu đã viết sẵn trên bảng lớp, học sinh quan sát và thực hiện theo. 

Sau khi giúp học sinh đã nắm được các ký hiệu thì giáo viên cần lưu ý chỉ giao 

việc 1 lần, câu lệnh hoặc ký hiệu khi sử dụng phải rõ ràng đảm bảo 100% học 

sinh nghe và hiểu. Thao tác của giáo viên phải gọn, lời nói dứt khoát. Giáo viên 

cũng phải chọn được vị trí tốt nhất vừa có thể quan sát, vừa bao quát và tổ chức 

được các hoạt động cho học sinh. Khi giao việc giáo viên đứng vị trí thích hợp 

để quan sát tất cả học sinh trong quá trình thực hiện tránh hiện tượng có những 

học sinh làm việc riêng không tập trung vào các hoạt động được giao. 

Học sinh đọc bài trên bảng tốt rồi thì giáo viên cần lưu ý việc rèn đọc âm, 

chữ cho học sinh không thể thiếu hướng dẫn tư thế cầm sách. Giáo viên vừa 

hướng dẫn vừa thực hành làm mẫu cho học sinh quan sát:  khi đứng đọc tay trái 

cầm giữa thân quyển sách theo chiều dọc, tay phải giữ ở góc phải dưới của 

quyển sách, mắt cách quyển sách 25cm đến 30 cm. Khi đứng đọc bài giáo viên 

cần nhắc các em đứng thẳng, ngay ngắn và cầm sách bằng hai tay. Đối với ngồi 

đọc sách để trên mặt bàn, tay trái giữ mép bên trái của sách, ngón trỏ tay phải 

chỉ dưới chân chữ theo từng tiếng cô giáo hoặc bạn đọc. Khi đọc phải to, rõ 

ràng, đủ cho cả lớp nghe. Giáo viên cần lưu ý học sinh cách đọc, âm lượng và 

tốc độ đọc cho phù hợp. 

5. Tích cực rèn luyện tính kiên trì cho học sinh 

Trong dạy học thì rèn tính kiên trì cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng. 

Muốn hình thành tính kiên trì cho học sinh thì trước hết bản thân người giáo 

viên cũng phải rất kiên trì. Với một môi trường học tập hoàn toàn mới nếu các 

em không có tính kiên trì thì sẽ rất khó khăn trong việc lĩnh hội tri thức cũng 

như các kỹ năng cần thiết. Các em chỉ có thể hoàn thành tốt nhất mục tiêu học 

tập khi các em có lòng kiên trì. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi dạy phát âm 

cho học sinh các em không thể đọc đúng ngay, làm tốt ngay đôi khi các em phát 

âm chưa đúng. Các em vẫn cần phải điều chỉnh nhiều lần mà vẫn chưa đạt yêu 

cầu, các em sẽ dễ chán nản, không muốn luyện tập. Lúc này vai trò dẫn dắt của 

giáo viên là vô cùng quan trọng và cũng chính giáo viên cũng cần phải kiên trì. 

Nếu trẻ chưa thực hiện được mặc dù đã được hướng dẫn nhiều lần thì giáo viên 

cũng không được nóng vội. Giáo viên cần kiên trì hướng dẫn, làm mẫu, yêu cầu 

học sinh phát âm nhiều lần, thường xuyên động viên khích lệ học sinh bằng 

những lời khen, bằng những cử chỉ nhẹ nhàng và thái độ ân cần.  

Giáo viên có thể động viên học sinh: “Hôm nay em đã đọc được rồi đấy, 

em cố gắng lên nhé”; “Cô thấy em tiến bộ hơn hôm qua rồi, em đã đọc tốt hơn 

rồi, em cần cố gắng thêm tí nữa”; “Những buổi học đầu tiên cô rất lo lắng cho 



  

 

em nhưng càng học cô càng thấy em tiến bộ rất nhiều, em tiếp tục cố gắng nhé”; 

“Em cứ mạnh dạn đọc bài nếu phát âm chưa đúng cô sẽ sửa nhé… Như vậy trẻ 

sẽ bớt áp lực và không còn sợ hãi việc đọc. Đồng thời nó giúp các em sẽ không 

nản lòng vì nghĩ rằng mình sẽ làm được, sắp làm được, bạn làm được thì mình 

cũng sẽ làm được…Từ đó học sinh sẽ có thêm động lực và quyết tâm hơn. Có 

những học sinh không phải không thể phát âm đúng mà do có một phần nhỏ các 

em là lười biếng, không muốn rèn luyện mình nên chỉ phát âm một cách nhanh 

chóng, đại khái cho xong, dần dần thành quen nên phát âm không chuẩn xác. 

Với những học sinh này, giáo viên phải thật nghiêm khắc và thay đổi các biện 

pháp khác nhau.  

Giáo viên không chỉ sử dụng lời nói, cử chỉ để động viên và rèn luyện tính 

kiên trì cho học sinh. Muốn đạt hiệu quả cao hơn cho biện pháp này giáo viên 

cũng có thể sử dụng những món quà nhỏ để tập trung sự cố gắng của học sinh. 

Những món quà nhỏ đó có thể là những ngôi sao, những chiếc mặt cười hàng 

ngày. Cuối tuần tổng hợp đổi được thành các đồ dùng học tập như bút chì, thước 

kẻ, cục tẩy, giấy thủ công… Học sinh sẽ rất thích thú và kiên trì mỗi ngày để 

đọc bài tốt hơn. Cứ kiên trì trong một thời gian liên tục chắc chắn các em sẽ có 

cố gắng và đọc tốt hơn mỗi ngày.  

6. Tạo điều kiện để học sinh phát hiện và điều chỉnh lẫn nhau 

Học sinh lớp 1 còn rất nhỏ nên khi được thực hiện những công việc tưởng 

chừng chỉ có giáo viên được làm các em lại rất thích thú. Khi phát hiện và sửa 

lỗi cho bạn các em như cảm thấy mình giỏi hơn. Khi tổ chức các hoạt động giáo 

viên cần phải linh hoạt và cần nắm bắt được hoạt động dạy - học luôn luôn được 

thực hiện trong mối quan hệ tương tác với nhau. Mối quan hệ tương tác đó là sự 

tương tác giữa giáo viên với học sinh, học sinh với giáo viên, học sinh với học 

sinh. Một tiết học sẽ trở nên đơn điệu nếu tiết học đó diễn ra mà thiếu sự tương 

tác giữa học sinh với học sinh. Nó không phát huy được tích cực, chủ động của 

học sinh, đồng thời bầu không khí lớp học sẽ thiếu sự nhẹ nhàng, tự nhiên và 

không thoải mái với học sinh. Đương nhiên ta thấy lúc này người giáo viên cũng 

không thể hiện rõ được vai trò là người chỉ dẫn, là người vạch ra những con 

đường mới để giúp các em tự tìm tòi, lĩnh hội kiến thức.  

Học tập trên lớp các em không chỉ học hỏi từ giáo viên mà các em học tập 

từ các bạn trong lớp và các bạn xung quanh rất nhiều. Để biện pháp dạy học 

phần âm, chữ hiệu quả thì giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ 

tương tác giữa học sinh với học sinh trong quá trình rèn kỹ năng phát âm cho 

các em. Bằng quan sát và giảng dạy thực tế giáo viên thấy cần chú trọng việc rèn 



  

 

đọc cho các em có kỹ năng nghe-nhận xét-sửa sai giúp bạn và tự trở thành một 

thói quen, tạo nền nếp học tập tốt, tạo được tinh thần thi đua học tập cho các 

bạn. Nhờ việc lắng nghe để nhận xét, sửa sai giúp bạn, sẽ giúp học sinh tự điều 

chỉnh, sửa sai cho mình một cách tốt nhất. Không những thế việc làm này còn 

rèn luyện cho các em tác phong mạnh dạn, tự tin trong góp ý, trao đổi, trình bày 

ý kiến, góp phần hình thành nhân cách. Việc tạo môi trường học tập gần gũi, 

thân thiện, không áp lực cho trẻ là rất cần thiết và đem lại hiệu quả học tập tốt.    

Đến trường các em không chỉ là học sinh mà các em còn như được đóng vai 

thầy cô giáo khi tự điều hành các trò chơi học tập, khi được sửa sai cho các bạn 

khác. Điều đó khiến học sinh rất thích thú và thực hiện thường xuyên như thế sẽ 

tạo được bầu không khí học tập nhẹ nhàng, thân thiện, đảm bảo được mục tiêu 

của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới. 

7. Sử dụng các trò chơi học tập 

Học sinh lớp 1 là nhóm học sinh đầu cấp nên các em rất thích thú và bị 

thu hút bởi các trò chơi. Các em sẽ dễ tiếp nhận được việc học thông qua các trò 

chơi. Khi ở Mầm non hoạt động chủ yếu của trẻ là hoạt động học thông vận 

động và chơi. Khi hướng dẫn học sinh phần âm giáo viên có thể tổ chức cho học 

sinh các trò chơi khác nhau để tạo hứng thú học tập cho trẻ. Nắm bắt được đặc 

điểm này tôi đã mạnh dạn đưa các trò chơi vào trong các hoạt động học tập như: 

+ Hoạt động mở đầu: Học sinh chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng, Ai giỏi 

hơn, Xếp chữ, … 

+ Trong quá trình dạy học tôi còn tổ chức thi đọc thông qua một số trò 

chơi như chèo thuyền, bắn tên, truyền điện … để học sinh báo cáo các tiếng mới 

tìm được nhằm rèn tính mạnh dạn, tự lập, sáng tạo cho các em. Sau khi các bạn 

chia sẻ kết quả, các em sẽ đọc lại và chính các em sẽ là những người nhận xét và 

có thể sửa sai giúp bạn. Giáo viên muốn gây hứng thú, kích thích, khơi dậy niềm 

say mê học tập của học sinh thông qua các trò chơi học tập. Các em luôn cảm 

thấy thật thoải mái và hào hứng khi tham gia các hoạt động học tập. Đối với 

những em học tập chậm hơn các bạn thì có thể học tập cách đọc của các bạn 

mình, xem bạn là tấm gương để bản thân phấn đấu vươn lên. 

Ví dụ: Học bài âm d. Khi học sinh đã tìm những tiếng mới, tôi mời bạn quản trò 

lên cho các em chơi trò chơi Bắn tên, xì điện, chèo thuyền… để nêu những tiếng 

đã tìm được: da, do, dô, dơ, de, dê, di… Như vậy các em sẽ rất hào hứng và cảm 

thấy việc học các âm mới thú vị, nhẹ nhàng và hấp dẫn. 

Trong những năm dạy lớp 1, tôi đã quan sát và nhận thấy các em rất thích 

thú với các trò chơi. Các em luôn mong để được chơi các trò chơi học tập này. 



  

 

 Các bạn học sinh lớp 1 rất ưa vận động. Các em sẽ không thật sự thoải 

mái và tập trung khi phải ngồi học quá lâu, làm một việc trong một khoảng thời 

gian dài, các em dễ bị phân tâm, thậm chí là nhìn ra ngoài. Giáo viên cần phải 

nắm bắt điều này để có những hoạt động điều chỉnh cho phù hợp, thay đổi 

không khí cho các em thoải mái, thích thú để bắt đầu một hoạt động mới thật 

hứng khởi. 

8. Chia nhóm học sinh để tổ chức các hoạt động 

Trong một lớp không phải tất cả học sinh đều có khả năng tiếp thu bài tốt. 

Các em là những cá thể riêng biệt và có những đặc điểm về nhận thức khác 

nhau. Muốn đạt được hiệu quả cao nhất trong phần học âm, chữ mới giáo viên 

phải phân loại được học sinh để có những cách tổ chức các hoạt động khác nhau 

cho phù hợp với năng lực của các em. 

+ Với những học sinh tiếp thu tốt, ngôn ngữ hoàn thiện hơn, phát âm rõ 

ràng hơn thì việc tổ chức các hoạt động cho các em rất nhanh mà hiệu quả vẫn 

tốt. Tuy nhiên để tránh sự nhàm chán cho các em giáo viên phải có những hoạt 

động nâng cao độ khó để khuyến khích các em tò mò, sáng tạo và phát huy hết 

năng lực của mình. 

Ví dụ: Khi học bài âm ch. Với các bạn học tốt này các em hoàn toàn có thể tự 

chiếm lĩnh kiến thức cơ bản rất nhanh. Giáo viên sử dụng thêm các câu hỏi khó, 

bài tập gây nhiễu để kiểm tra các em. Giáo viên cho học sinh nêu ch là nguyên 

âm hay phụ âm, cho học sinh tự viết chữ ch (vì chữ c và chữ h các em đã được 

học từ trước). Nếu học sinh làm tốt thì giáo viên khen ngợi. Trong trường hợp 

các em thực hiện chưa đúng giáo viên sẽ sửa trực tiếp cho học sinh. Như vậy các 

em sẽ thấy thích thú hơn trong các hoạt động học tập. Nhất là giai đoạn học các 

âm, chữ mới là vô cùng cần thiết. 

+ Với những học sinh tiếp thu bài còn hạn chế, giáo viên sẽ hướng dẫn tỉ 

mỉ và giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản nhất của bài. Giáo viên 

không ôm đồm kiến thức và không áp đặt các đối tượng học sinh để các em cảm 

thấy thoải mái nhất khi học các âm mới, chữ viết mới.  

Ví dụ: Khi học bài âm ch, giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết cấu tạo bằng 

những câu hỏi gợi mở đơn giản để học sinh chiếm lĩnh kiến thức. Giáo viên phát 

âm mẫu và cho các em đọc lại nhiều lần để các em ghi nhớ. Giáo viên cho các 

em thực hành những bài tập điền chữ đơn giản để củng cố kiến thức. 

Hơn nữa vì các em đọc chậm, tiếp thu bài chưa nhanh và mau quên tôi 

thường xuyên gọi các em lên đọc bài cá nhân, tích cực chỉnh sửa cho các em. 

Những lỗi phát âm sai tôi làm mẫu, cho học sinh quan sát khẩu hình khi cô phát 



  

 

âm và yêu cầu các em thực hiện theo. Sử dụng biện pháp này tôi thấy rất hiệu 

quả. Khi các em quan sát khẩu hình và nghe phát âm các em sẽ bắt chước và sửa 

được lỗi phát âm của mình rất nhanh.  

9. Kết hợp với phụ huynh rèn luyện phát âm cho học sinh 

Học tập là một quá trình dài và liên tục nên việc phối hợp giữa gia đình và 

nhà trường đều tạo môi trường phát âm chuẩn mực giúp các em ghi nhớ dần một 

cách tự nhiên khi đọc và viết cho đúng. Ngôn ngữ địa phương cũng là một yếu 

tố ảnh hưởng đến khả năng phát âm của mỗi người. Trong thực tế một số trường 

hợp học sinh phát âm sai không phải do hệ thống phát âm của các em chưa hoàn 

chỉnh, cũng không phải do các em chưa hiểu cách phát âm mà là do thói quen sử 

dụng từ ngữ địa phương. Đối với những trường hợp trên, trong mỗi bài dạy, khi 

có từ ngữ hoặc chủ đề liên quan, giáo viên cần quan tâm tới các em thường nói 

sai. Để việc rèn luyện phát âm cho học sinh tốt giáo viên cần phát âm trước sau 

đó giải thích cho các em hiểu đúng ngữ nghĩa của từ cũng như cách dùng từ 

đúng, từ đó giúp các em tránh phát âm sai theo cách nói của địa phương. Có thể 

phải kết hợp khẩu hình miệng và làm thật chậm để các em nắm bắt được. 

Thời gian các em học trên lớp cũng không được nhiều cộng với ảnh 

hưởng từ phía mọi người trong gia đình cũng tác động rất nhiều đến khả năng 

phát âm của trẻ. Khi dạy học tôi đã gặp những học sinh cá biệt về phát âm, bản 

thân tôi đã gặp trực tiếp phụ huynh trao đổi và động viên để phụ huynh hướng 

dẫn thêm con em lúc ở nhà bởi lẽ thời gian các con ở cùng bố mẹ rất nhiều. Mọi 

người trong gia đình là những người gần gũi với các em nhất và các em nghe 

mọi người nói rất nhiều nên khi đã sửa cho học sinh trên lớp giáo viên còn trao 

đổi phụ huynh thường xuyên chú ý tới lời nói, cách phát âm của mọi người trong 

gia đình, giải thích cho phụ huynh hiểu chính lời nói của người thân trong gia 

đình là môi trường giáo dục cho các em khi ở nhà. 

Để biện pháp này hiệu quả tôi đã lập nhóm Zalo của tất cả phụ huynh 

trong lớp và tôi gửi những video mà tôi phát âm hoặc làm mẫu hoặc đọc sách 

giáo khoa mẫu, viết chữ mẫu cho quý phụ huynh. Phụ huynh sẽ dễ dàng trong 

việc hướng dẫn, kiểm tra và sửa sai cho các con khi cần thiết. 

Với biện pháp này tôi cũng nhờ phụ huynh quay video bài đọc, chụp ảnh 

bài viết của các con và gửi Zalo riêng hoặc gửi Azota cho giáo viên. Như vậy tôi 

rất dễ dàng để cùng phụ huynh đồng hành với các con. Việc làm này rất được 

các bậc phụ huynh ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng. Bản thân các em cũng rất 

thích thú khi thực hiện. Để được cô khen các em còn luyện đọc, luyện phát âm 

lại rồi mới quay video để gửi giáo viên. Như vậy nó rất hữu hiệu trong việc để 



  

 

các em ý thức tự luyện phát âm và luyện đọc. 

10. Thi đua và khen thƣởng tạo động lực cho học sinh 

Với rất nhiều năm giảng dạy lớp Một, tôi nhận thấy các em đều rất thích 

khi được nhận những lời động viên, khích lệ và đặc biệt là thi đua khen thưởng. 

Học sinh luôn hào hứng vào những buổi học thứ sáu để tổng hợp sao và nhận 

Thư khen của giáo viên. Tất cả các bạn đều rất hào hứng và ai cũng cố gắng, nỗ 

lực hơn để được nhận phần thưởng. 

Các buổi học trong tuần các em học tập tốt, đọc bài tốt, viết bài đẹp sẽ 

được nhận Sao thi đua và cuối tuần các em sẽ tổng hợp số Sao thi đua của mình, 

bạn nào nhiều Sao thi đua nhất sẽ được tặng Thư khen cuối tuần. Cuối học kì 

những bạn nhiều Thư khen nhất sẽ vinh dự trở thành Ngôi sao học tập của lớp. 

Nắm được tác dụng thiết thực của biện pháp này tôi luôn duy trì thường 

xuyên và liên tục. Với những em học chậm hơn nhưng có sự tiến bộ so với chính 

các em tôi cũng tặng Thư khen để động viên các em kịp thời. Là một giáo viên 

tôi rất hạnh phúc trước những nụ cười hồn nhiên của các em khi được nhận Thư 

khen. Vui mừng hơn nữa khi được chính phụ huynh gọi điện cảm ơn và rất xúc 

động khi con chạy về khoe phần thưởng.  

Những món quà tuy nhỏ nhưng lại là động lực rất lớn để các em cố gắng 

trong học tập hàng ngày. Sau mỗi tiết học âm, chữ mới tôi luôn cho các em thi 

đua và tặng thưởng để tiết học nào các em cũng hứng thú và tập trung. 

IV. KẾT QUẢ 

* Về phía giáo viên: 

+ Đề tài này giúp tôi giảng dạy tốt hơn, chất lượng  và hiệu quả cao hơn. 

+ Cũng thông qua đây giáo viên nâng cao được năng lực chuyên môn của 

bản thân và cũng có thể hỗ trợ bạn bè đồng nghiệp. 

+ Sau khi thực hiện áp dụng các biện pháp trong sáng kiến thu được 

những hiệu quả rất tốt nên đề tài này được các bạn đồng nghiệp đồng tình và áp 

dụng vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên và học 

sinh. 

* Về phía học sinh: 

Với việc áp dụng thường xuyên các biện pháp trên, việc học phần âm của 

học sinh lớp tôi đã đạt được một số tiến bộ, tiết học đạt hiệu quả hơn thể hiện 

qua một số điểm sau: 

+ Các em cảm thấy học Tiếng Việt rất thú vị chứ không hề nhàm chán và 

dập khuôn. Chính vì vậy học sinh chăm chú say mê học Tiếng Việt các em 

không còn bị lúng túng khi đọc bài, khi tìm tiếng, từ ngữ, nói câu chứa âm mới 



  

 

hay các bài tập về điền âm, nối chữ. Không giống như các cách dạy-học truyền 

thống các em lĩnh hội tri thức một cách thụ động mà giờ đây học sinh tích cực, 

chủ động tìm tòi, sáng tạo xây dựng kiến thức của bài học. Thông qua các biện 

pháp mới được thay đổi và thực hiện mà học sinh nắm bài nhanh, nhớ kiến thức 

lâu hơn, chắc hơn và tự tin làm cho không khí tiết học sôi nổi, không gò bó, học 

sinh được thực sự bộc lộ hết khả năng của mình, phát huy được năng lực ngôn 

ngữ của bản thân.  

+ Phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong tiết dạy học 

âm mới, chữ mới để phát triển ngôn ngữ cho học sinh. 

          + Học sinh trong lớp đều là những cá thể riêng biệt và có khả năng nhận 

thức về âm, về ngôn ngữ khác nhau nên giáo viên cần quan tâm đến từng đối 

tượng học sinh. Nắm bắt được tâm lý của các em giáo viên sẽ dễ dàng hơn trong 

việc tổ chức các hoạt động cho phù hợp và trong mỗi tiết học, giáo viên cùng 

với học sinh dễ phối hợp làm việc nhịp nhàng, tạo ra không khí học tập sôi nổi, 

hào hứng, thu hút được cả những em còn yếu kém, lười suy nghĩ, mải chơi cùng 

tham gia và mang lại hiệu quả nhất định. 

          + Sau mỗi tiết học giáo viên thường giao những nhiệm vụ về nhà cho học 

sinh để các em vận dụng những điều trên lớp vào trong thực tế cuộc sống hàng 

ngày. Như vậy thể hiện các em đã làm chủ được kiến thức, yêu thích học Tiếng 

Việt và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển ngôn ngữ chứ không chỉ đơn giản là 

hoàn thành nội dung học tập theo yêu cầu. 

Sau một thời gian áp dụng những biện pháp trên. Học sinh khối lớp 1 nơi 

tôi công tác đã đọc và viết đúng âm, chữ ghi âm. Phát âm đúng yêu cầu, giảm tỉ 

lệ số học sinh đọc chưa đúng, quên mặt âm, chữ so với năm học trước. Kết quả 

cụ thể tôi khảo sát trong 3 năm học như sau: 

Năm học Tổng số 

học sinh 

Không biết 

chữ cái nào 
Biết 10-15 chữ Nhận biết hết 

2019-2020 216 7 20 189 

2020-2021 225 3 8 214 

2021-2022 231 1 5 226 

Qua nghiên cứu, áp dụng các biện pháp trên vào quá trình giảng dạy của 

mình, tôi thấy bước đầu thu được kết quả đáng mừng. Học sinh không chỉ nắm 

bắt tốt kiến thức mà các em còn thỏa sức sáng tạo tùy vào năng lực của từng em. 

Khi các em đã học tập tốt phần âm thì trong giờ Tiếng Việt, các em sẽ 



  

 

hứng thú hơn qua việc sôi nổi thi đua nhau học tập, thi đua nhau tìm tiếng, từ 

ngữ, nói câu khó hơn để  nhận được những lời khen ngợi, động viên kịp thời của 

cô giáo. 

Mặt khác trong những năm học trước đây, khi chưa sử dụng “Một số biện 

pháp giúp học sinh học tốt phần âm trong môn Tiếng Việt  lớp 1” thì tỉ lệ học 

sinh mắc lỗi phát âm còn nhiều. Theo số liệu tôi đã khảo sát được về lỗi phát âm 

của học sinh khối lớp 1 ở trường tiểu học nơi tôi công tác qua 3 năm học: 

Năm học Tổng số 

học sinh 

Lỗi phát âm 

Phụ âm đầu Vần Thanh 

2019-2020 216  60 32 29 

2020-2021 225 20 15 17 

2021-2022 231 15 13 11 

Qua bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện “Một số 

biện pháp giúp học sinh học tốt phần âm trong môn Tiếng Việt  lớp 1” chúng ta 

thấy rằng số lượng HS lỗi phát âm giảm đi rất nhiều. Một lần nữa khẳng định 

được hiệu quả mà các biện pháp được nêu trong sáng kiến mang lại. 



  

 

PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 I. KẾT LUẬN 

+ Dạy học sinh đọc đúng và viết đúng các âm, chữ có ý nghĩa rất quan 

trọng trong dạy Tiếng Việt 1, là bước đệm vững chắc cho các em học sang phần 

vần. Đầu tiên học sinh phải học đọc, sau đó phải đọc để học. Trong cuộc sống 

hàng ngày cũng như trong mọi lĩnh vực ngôn ngữ là rất quan trọng và là yếu tố 

cốt lõi không thể thiếu. Đặc biệt trong xã hội công nghệ thông tin phát triển 

chóng mặt hiện nay thì ngôn ngữ càng được đề cao. Muốn đổi mới các biện 

pháp dạy học phần âm, chữ lớp 1 trước hết phải theo định hướng đổi mới 

phương pháp dạy học ở Tiểu học. Cần tổ chức giờ học dưới dạng các hoạt động 

học tập. Học theo chương trình mới là học sinh được phát huy tính tích cực, chủ 

động trong học tập và làm chủ kiến thức. 

           + Trong suốt quá trình thực hiện đổi mới các biện pháp tôi luôn cố gắng 

để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong giảng dạy. Thông qua kết quả thực 

nghiệm và thực tế giảng dạy tôi thấy để tiết dạy có kết quả tốt thì không chỉ thực 

hiện tốt các biện pháp và còn phải biết vận dụng linh hoạt các biện pháp với 

nhau để đạt hiệu quả cao nhất. 

           + Qua quá trình giảng dạy, dự giờ đồng nghiệp, khảo sát học sinh tôi thiết 

nghĩ  những hạn chế của học sinh khi học phần âm lớp 1, cũng là những lỗi phổ 

biến ở bậc tiểu học hiện nay trong nhà trường. Bởi có lẽ giáo viên không chủ 

động điều hành và hướng các em theo mong muốn của bản thân. Bằng những 

kết quả đã thu được từ học sinh của mình tôi thấy rất hài lòng và tiếp tục thay 

đổi, tìm tòi thêm những biện pháp mới hữu ích trong dạy học phần âm môn 

Tiếng Việt cũng như các môn học khác. Có thể kết quả của sáng kiến này vẫn 

còn một số hạn chế, nhưng nó cũng mang lại rất nhiều điều khả quan trong quá 

trình thực hiện, để có thể khắc phục những hạn chế của học sinh khi học phần 

âm ở môn Tiếng Việt. Do đó, đề tài này có thể áp dụng đối với giáo viên và học 

sinh trong các tiết dạy học về âm ở môn Tiếng Việt lớp 1, tập 1. 

II. KHUYẾN NGHỊ 

1. Với Phòng giáo dục 

Phòng giáo dục tăng cường tổ chức các chuyên đề môn Hoạt động trải 

nghiệm lớp 1 cấp huyện, cấp cụm để GV có cơ hội học tập lẫn nhau. 

2. Với Ban giám hiệu 

      Ban giám hiệu nhà trường tăng cường tổ chức các chuyên đề môn Hoạt 

động trải nghiệm cấp trường. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc 

dạy học   của giáo viên để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở. Ngoài ra, các cán bộ quản 



  

 

lý cần phải thường xuyên tổ chức cho giáo viên dự giờ lẫn nhau để học hỏi và 

trao đổi kinh nghiệm. Tổ chức bàn bạc, trao đổi để nâng cao hiệu quả của việc 

sử dụng  “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Hoạt động trải 

nghiệm lớp 1” một cách thường xuyên, có hiệu quả. 

3. Với giáo viên 

+ Để có thể trở thành thuyền trưởng vững vàng trên những chuyến đò tri 

thức thì người giáo viên cần tự học tập, tự bồi dưỡng thường xuyên, tham gia đầy 

đủ các lớp tập huấn của các cấp ngành từng năm để kịp thời nắm bắt và áp dụng 

những đổi mới trong dạy học và nâng cao trình độ chuyên môn, cần nắm chắc nội 

dung yêu cầu các mạch kiến thức để chủ động trong việc cung cấp kiến thức và vốn 

kĩ năng cho học sinh 

        + Tổ chuyên môn cần đưa ra những chuyên đề cùng nhau trao đổi, thảo 

luận và thống nhất những biện pháp tốt nhất giúp cho việc giảng dạy đạt kết quả 

cao.  

 Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm : “Một số biện pháp giúp học sinh 

học tốt phần âm trong môn Tiếng Việt  lớp 1”. Sáng kiến đã được áp dụng  

rất hiệu quả và dễ áp dụng cho các trường Tiểu học. 

       Rất mong đồng nghiệp đón đọc và góp ý cho sáng kiến kinh nghiệm của tôi. 

      Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các cấp và đồng nghiệp! 
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